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Câu 1 (4 điểm): Việc quản lý hoạt động bán hàng của một cửa hàng bán thiết bị điện tử được mô tả như sau:

· Mỗi một mặt hàng được đánh mã số duy nhất và được mô tả thông qua tên, loại hàng, quy cách, giá bán hiện thời và số lượng hiện có của mặt hàng. 

· Khi bán hàng cho khách hàng, người bán hàng sẽ tiến hành lập chứng từ bán hàng. Mỗi một chứng từ có một số chứng từ duy nhất; ngoài ra, thông qua chứng từ bán hàng, ta có thể biết được một số thông tin như sau:

· Ngày lập chứng từ;

· Thông tin về khách mua hàng (họ tên, địa chỉ);

· Danh mục các mặt hàng khách mua kèm theo số lượng và đơn giá (bán).

· Khách hàng khi mua hàng không cần phải thanh toán ngay toàn bộ số tiền của chứng từ mà có thể trả thành nhiều đợt. Mỗi khi khách hàng thanh toán tiền, phải tiến hành lập Phiếu thu tiền cho khách hàng. Mỗi phiếu thu tiền được đánh một số duy nhất gọi là số phiếu, đồng thời trong phiếu thu tiền phải thể hiện được các thông tin sau:

· Phiếu thu tiền thanh toán cho chứng từ nào;

· Ngày thu tiền;
· Số tiền thu của khách hàng.

a. Xác định các tập thực thể và các mối quan hệ, từ đó biểu diễn sơ đồ thực thể - mối quan hệ (mô hình ER) cho hệ thống được mô tả ở trên.

b. Chuyển sơ đồ thực thể - mối quan hệ ở câu (a) sang mô hình dữ liệu quan hệ (biểu diễn sơ đồ mối quan hệ giữa các lược đồ quan hệ).

c. Dựa trên CSDL có được từ câu (b), viết các biểu thức đại số quan hệ biểu diễn các yêu cầu truy vấn dữ liệu sau:

· Cho biết thông tin về những mặt hàng thuộc loại hàng Máy điều hòa?

· Chứng từ số 2010.12.001 xuất bán những mặt hàng nào? Số lượng và giá bán của mỗi mặt hàng?

Câu 2 (2 điểm): Cho 2 quan hệ r và s:
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	Quan hệ r
	
	Quan hệ s


Tính các biểu thức đại số quan hệ sau:
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